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TỔNG CỘNG: 79

A TRƯỜNG  MẦM NON SAO SÁNG

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đinh Thị Hương Thủy 10/11/1980 Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Thị Sự 19/05/1990
Phó hiệu 

trưởng
Trường mầm non Sao Sáng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Trúc 12/02/1989 Giáo viên Trường mầm non Sao Sáng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thảo 22/8/1987 Giáo viên Trường mầm non Sao Sáng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Siu Blao 02/8/1988 Giáo viên Trường mầm non Sao Sáng GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Phạm Thị Thắm 09/8/1977 Giáo viên Trường mầm non Sao Sáng GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

B TRƯỜNG MN SƠN CA

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Thuý Anh 31/08/1976 Hiệu trưởng Trường MN Sơn Ca GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Sáng 21/10/1970
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MN Sơn Ca GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

3 Trần Thị Ngọc Lan 29/02/1980
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MN Sơn Ca GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Huê 10/10/1989 Giáo viên  Trường MN Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thúy Ly 012/02/1995 Giáo viên Trường MN Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Thị Phòng 14/12/1976 Giáo viên  Trường MN Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Trần Thị Ánh 28/03/1995 Giáo viên Trường MN Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Mai Thị Thanh Bình 28/10/1994 Giáo viên  Trường MN Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Trương Thị Lan Phương 17/03/1999 Giáo viên Trường MN Sơn Ca GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

C TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Dương Thị Mai Lan 05/11/1972 Hiệu trưởng Trường MN Hoa Sữa GVMN hạng II GVMN hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Siu Thùy 9/12/1979 Giáo viên Trường MN Hoa Sữa GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Thúy Loan 14/6/1988 Giáo viên Trường MN Hoa Sữa GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Đoàn Thị Thu Mai 19/12/1995 Giáo viên Trường MN Hoa Sữa GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

D TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Minh Quế 25/06/1991 Giáo viên Trường MN Hướng Dương GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Hiền Hòa 30/08/1990 Giáo viên Trường MN Hướng Dương GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Hồ Thị Hoài Mơ 31/01/1983 Giáo viên Trường MN Hướng Dương GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Linh 01/10/1996 Giáo viên Trường MN Hướng Dương GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

5 Phạm Thị Hậu 28/12/1996 Giáo viên Trường MN Hướng Dương GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

6 Lê Thị Hồng 13/10/1990 Giáo viên Trường MN Hướng Dương GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

E TRƯỜNG TH HÙNG VƯƠNG

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Bùi Thị Hòa 18/10/1974 Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Hùng 

Vương
 GV tiểu học hạng II  GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

02 Nguyễn Thị Tường Vy 09/03/1978
P. Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Hùng 

Vương
 GV tiểu học hạng II  GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

03 Trần Thị Hiển 28/10/1979
P. Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Hùng 

Vương
 GV tiểu học hạng II  GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Ngô Thị Thu Thảo 01/05/1978 GV
Trường Tiểu học Hùng 

Vương
 GV tiểu học hạng II  GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

02 Đặng Vũ Hoàng Oanh 22/12/1981 GV
Trường Tiểu học Hùng 

Vương
 GV tiểu học hạng II  GV tiểu học hạng I Trúng tuyển
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03 Vũ Thị Huyền 29/05/1984 GV
Trường Tiểu học Hùng 

Vương
 GV tiểu học hạng II  GV tiểu học hạng I Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

01 Lê Thị Thuý 29/09/1983
Nhân viên 

Thư viện

Trường Tiểu học Hùng 

Vương
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

F TRƯỜNG TH NGUYỄN THỊ MINH KHAI

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thị Kim Oanh '15/12/1969 Hiệu trưởng TH Nguyễn Thị Minh Khai GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Đinh Thị Ngọc Anh '14/02/1976
Phó hiệu 

trưởng
TH Nguyễn Thị Minh Khai GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hà Thị Thúy Vinh '22/01/1974 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Phạm Thị Thúy Nga 11/01/1981 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Huỳnh Thị Bích Nga '30/08/1981 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Trúng tuyển

4 Trần Thị Hồng Thắm 10/6/1986 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Không trúng tuyển

5 Trần Thị Thúy Quỳnh 30/3/1988 Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai GV Tiểu học hạng II GV Tiểu học hạng I Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Yên Thị Sáng 20/10/1984 Nhân viên TH Nguyễn Thị Minh Khai Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

G TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Nga 07.07.1971 Hiệu trưởng
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hải Ái 24/12/1976
P. Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Trần Thị Yến 15/03/1981
P. Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Huyền 25/12/1979 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

01 Đinh Thị Kim Chi 10/11/1991 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

02 Bùi Thị Chiên 03/02/1990 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

03 Mạc Văn Biển 03/09/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh

Giáo viên Tiểu học hạng 

III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

04 Phạm Thị Kim Anh 28/8/1981 Giáo viên Trường TH Phan Chu Trinh Giáo viên tiểu học hạng III
Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

05 Bùi Thị Kim Điển 22/08/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Trúng tuyển

06 Trần Thị Ánh Như 14/04/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

07 Trịnh Thị Diệu 27/01/1976 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

08 Bùi Thị Loan Anh 12/04/1984 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

09 Đoàn Bình Trọng 22/01/1980 Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 

II
Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Hồ Hạ Huyền 10/01/1991
Nhân viên thư 

viện

Trường Tiểu học 

Phan Chu Trinh
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

H

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Hạnh 02/06/1973 Hiệu trưởng TH Nguyễn Bá Ngọc GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Võ Thị Mỹ Dư 15/03/1980 Giáo viên TH Nguyễn Bá Ngọc GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Bùi Thị Bé Oanh 10/01/1978 Giáo viên TH Nguyễn Bá Ngọc GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Mỹ Hạnh 15/09/1985 Giáo viên TH Nguyễn Bá Ngọc GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Thuý 05/06/1990 Giáo viên TH Nguyễn Bá Ngọc GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Phan Thị Thuý 07/03/1992 Giáo viên TH Nguyễn Bá Ngọc GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4
Nguyễn Hoàng Thị Thuỷ 

Tiên
03/11/1992 Giáo viên TH Nguyễn Bá Ngọc GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Ngô Ngọc Linh 15/10/1987 Giáo viên TH Nguyễn Bá Ngọc GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Lượm 05/08/1982 Nhân viên TH Nguyễn Bá Ngọc Văn thư viên trung cấp Văn thư viên Trúng tuyển

I TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Hà 03/10/1980 Giáo viên
Trường THCS Chu Văn An 

Xã Chư Prông

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng I
Trúng tuyển

2 Nguyễn Công Hải 02/07/1982 Giáo viên
Trường THCS Chu Văn An 

Xã Chư Prông

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng I
Trúng tuyển

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC
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3 Nguyễn Hồng Hạnh 30/09/1981 Giáo viên
Trường THCS Chu Văn An 

Xã Chư Prông

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng I
Trúng tuyển

4 Phạm Thị Như Nhi 23/12/1983 Giáo viên
Trường THCS Chu Văn An 

Xã Chư Prông

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng I
Trúng tuyển

5 Lương Thị Chung 12/10/1978 Giáo viên
Trường THCS Chu Văn An 

Xã Chư Prông

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng I
Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Thu 12/08/1984 Nhân viên
Trường THCS Chu Văn An 

Xã Chư Prông
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

K TRƯỜNG THCS Đinh Tiên Hoàng

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Hứa Như Bình 13/8/1973 Hiệu trưởng
Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng
Giáo viên THCS Hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

01 Nguyễn Thị Thu Hoà 20/07/1973 Giáo viên
Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

02 Trần Văn Trọng 05/9/1980 Giáo viên
Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

L TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC SƠ SỞ CHƯ PRÔNG

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thanh Dung 16/5/1984 Giáo viên

Trường phổ thông dân tộc 

Nội trú trung học cơ sở Chư 

Prông

Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Lê Ngọc Quốc 02/10/1980 Giáo viên

Trường phổ thông dân tộc 

Nội trú trung học cơ sở Chư 

Prông

Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

M TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Văn Trường 31/07/1969 Hiệu trưởng THCS Lý Tự Trọng GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Ngô Thị Quế 09/04/1983 Giáo viên THCS Lý Tự Trọng GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

2 Phan Thị Mỹ Hạnh 07/12/1985 Giáo viên THCS Lý Tự Trọng GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thụy Vi Na 24/05/1985 Giáo viên THCS Lý Tự Trọng GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Không trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Đỗ Thị Sơn Lam 17/05/1988 NV Thư viện THCS Lý Tự Trọng Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển
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